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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện  

chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020  

trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
 

A. TÌNH HÌNH CHUNG 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Bình Dương tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 

khá; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng cao hơn kế hoạch, cơ cấu kinh tế tiếp 

tục chuyển dịch đúng định hướng(1). Tỉnh đã tập trung đầu tư hoàn thành Chương 

trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đang tiếp tục thực hiện chuẩn 

nâng cao; thực hiện chỉnh trang đô thị, xây dựng phát triển đô thị mới và đẩy mạnh 

thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương. Các dịch vụ xã hội cơ bản 

như: giáo dục & đào tạo, y tế, tiếp cận thông tin, hỗ trợ pháp lý, chuyển biến tích 

cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định… GRDP bình 

quân đầu người cuối năm 2019 đạt 146,9 triệu đồng/người/năm (tăng 22,7 triệu so 

với năm 2016), chất lượng cuộc sống người dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. 

Mặc dù áp lực tăng dân số cơ học hàng năm khá cao, tỷ lệ người dân từ các địa 

phương khác đến sinh sống, làm ăn chiếm 53,5% dân số toàn tỉnh (tính đến tháng 

4/2019), nhưng chính sách an sinh xã hội (ASXH) trên địa bàn được các cấp ủy 

Đảng, chính quyền tập trung thực hiện và đạt kết quả khá tốt, huy động được các 

nguồn lực xã hội tham gia. Nhiều dự án quan trọng về phát triển kinh tế, hạ tầng đô 

thị, an sinh xã hội, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp được 

đầu tư đưa vào sử dụng; từng bước bảo đảm cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã 

hội cơ bản. 

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ AN SINH    

XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Trên cơ sở bám sát các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương và tình 

hình thực tế, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành 

đã ban hành các kế hoạch, chương trình và đề ra giải pháp bảo đảm ASXH trên địa 

bàn tỉnh; chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền, trách nhiệm, mục đích, ý nghĩa đối với 

việc thực hiện các chính sách ASXH. Các Ban chỉ đạo được thành lập từ tỉnh đến cấp 

xã để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; nhiều phong trào, cuộc vận 

                                           
(1) Ước 2016-2020: GRDP tăng trưởng 9,3%/năm (chỉ tiêu là 8,3%/năm). Cơ cấu kinh tế cuối năm 2019: công nghiệp 

- dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt 66,8% - 22,4% - 2,6% - 8,2%. 
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động được phát động trong toàn dân đã huy động nguồn lực xã hội cùng với Nhà 

nước thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ASXH. Các ngành, các cấp và các đoàn thể đã 

lồng ghép và phối hợp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm ASXH trong thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, kiểm tra, đôn 

đốc tình hình triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. 

Các chương trình, kế hoạch được tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; 

biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu và nhân rộng điển hình. 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, hệ thống pháp luật về ASXH ngày càng hoàn 

thiện. Quá trình triển khai thực hiện các chính sách, quy định của Trung ương, căn 

cứ tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh (HĐND) ban hành một số chính sách đặc thù với mức hỗ trợ cao hơn 

quy định của Trung ương và mở rộng đối tượng thụ hưởng. Bên cạnh đó, những quy 

định mới của Trung ương được triển khai thực hiện đầy đủ và tương đối kịp thời; 

việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính phục vụ ASXH 

được quan tâm chỉ đạo thực hiện. (Phụ lục 1) 

Kết quả thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện của UBND 

tỉnh đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ASXH, củng cố 

niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền trong tỉnh. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ASXH 

Đoàn giám sát HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo đánh giá kết quả 

thực hiện chính sách, pháp luật về ASXH giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh. 

Qua giám sát, Đoàn giám sát nhấn mạnh một số kết quả như sau: 

1. Về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững 

a) Công tác đào tạo nghề  

Thời gian qua, Tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho từng đối 

tượng, trong đó ưu tiên bộ đội xuất ngũ và đào tạo nghề lao động nông thôn. Chất 

lượng đào tạo nghề được quan tâm, lĩnh vực nghề đào tạo được cập nhật, bổ sung 

cơ bản phù hợp với nhu cầu xã hội; ngày càng nhiều cơ sở tham gia đào tạo nghề, 

một số nghề chất lượng cao, cấp độ quốc tế được chuyển giao cho các cơ sở(2); hình 

thức đào tạo tương đối linh hoạt gắn nội dung lý thuyết và thực hành, mở rộng liên 

kết đào tạo giữa nhà trường với doanh nghiệp, với các tổ chức quốc tế có uy tín; cơ 

sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư, phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập. Đội 

ngũ quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn về chuyên môn 

và sư phạm (đạt 95,8%).  

Toàn tỉnh có 95 cơ sở giáo dục nghề nghiệp(3), tổ chức thực hiện 02 đề án lớn,  

gồm: Đề án "Đào tạo nghề bảo đảm nguồn lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020 và đến 2025" và 

Đề án "Dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Dương đến năm 2020". Kết quả 

                                           
(2) Nghề cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, gia công và thiết kế sản phẩm mộc. 
(3) Trong đó: 25 cơ sở công lập, 70 cơ sở ngoài công lập; có 07 trường cao đẳng/cao đẳng nghề; 01 Phân hiệu Cao đẳng 

Đường sắt Phía Nam; 12 trường trung cấp/trung cấp nghề; 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp; 06 trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên và 59 cơ sở có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 



3 

 

đào tạo nghề chủ yếu ở lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, tài chính, nấu 

ăn, may mặc, uốn tóc… Tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 

của tỉnh đạt 76% (chỉ tiêu 76%), trong đó có văn bằng - chứng chỉ đạt 26%. 

Đối với Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, qua hơn 10 năm thực hiện 

đã mang lại những kết quả nhất định, với 31 nghề được đưa vào danh mục đào tạo(4); 

trong giai đoạn 2016 - 2020, đã tổ chức được 264 lớp/7.504 học viên. Các chính 

sách hỗ trợ cho lao động nông thôn học nghề bước đầu đã gắn với tạo việc làm, tăng 

thu nhập, nâng cao đời sống của lao động nông thôn, góp phần hoàn thành mục tiêu 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của Tỉnh. 

b) Công tác giải quyết việc làm  

Tỉnh đã liên kết cung ứng lao động với hơn 30 tỉnh, thành phố trong cả nước; định 

kỳ tổ chức các phiên giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm trực tuyến; thực hiện 

điều tra cung, cầu lao động nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động(5). Nhiều 

đơn vị thực hiện website giới thiệu việc làm; doanh nghiệp trực tiếp đến các trường tư 

vấn việc làm cho sinh viên mới ra trường,… Kết quả giải quyết việc làm mới cho 

46.500 người lao động/năm (chỉ tiêu: 45.000). Tiền lương bình quân, thu nhập bình 

quân của người lao động trong các doanh nghiệp hàng năm đều tăng(6). Việc tư vấn, 

giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp được thực hiện bằng nhiều hình thức, bảo 

đảm phần lớn lao động thất nghiệp có cơ hội tiếp cận việc làm mới.  

c) Chính sách tín dụng cho các đối tượng  

Các cấp, các ngành đã thực hiện đầy đủ các chương trình tín dụng của Trung 

ương, địa phương thông qua hệ thống ngân hàng nhà nước, cổ phần, thương mại, 

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương, các quỹ tín dụng nhân dân, quỹ hỗ trợ của 

các tổ chức, đoàn thể... tạo nguồn lực tài chính cho cá nhân, doanh nghiệp phát triển 

sản xuất, kinh doanh. 

 Chương trình tín dụng ưu đãi do Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai, ủy 

thác qua các tổ chức chính trị - xã hội(7) đã phát huy hiệu quả, đây là giải pháp quan 

trọng để thực hiện mục tiêu tạo việc làm, giảm nghèo tại địa phương. Các tổ chức 

chính trị - xã hội nhận ủy thác đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và tích 

cực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nhận ủy thác(8). Chất lượng tín dụng ngày càng 

được nâng lên, tỷ lệ nợ quá hạn giảm hàng năm, các chương trình cho vay đúng đối 

tượng và hầu hết các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích. 

d) Công tác giảm nghèo bền vững 

                                           
(4) Gồm có: 19 nghề thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, 12 nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 
(5) Từ 2016 đến nay, đã tham gia thực hiện việc thu thập và cập nhập cơ sở dữ liệu thị trường lao động hơn 200.000 

hộ/năm và 6.000 doanh nghiệp/năm. 
(6) Năm 2016: là 5,5 triệu đồng/người/tháng; cuối năm 2019: dao động từ 6,9 triệu đồng - 10,8 triệu đồng/người/tháng. 
(7) Mười Chương trình cho vay tín dụng từ NHCSXH gồm: hộ nghèo và cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; HSSV; 

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giải quyết việc làm; hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn;  

hộ nghèo khó khăn về nhà ở, nhà ở xã hội; doanh nghiệp vừa và nhỏ; cho vay khác. 
(8) Tổng dư nợ hiện nay là 2.551 tỷ 038 triệu đồng với 89.459 khách hàng. Đến tháng 9/2019, tổng nguồn vốn đạt 

2.804 tỷ 544 triệu đồng, trong đó nguồn vốn địa phương là 1.335 tỷ 629 triệu đồng. 
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Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tiếp tục được Tỉnh triển 

khai đồng bộ, đổi mới về phương thức, giải pháp thực hiện, có sự tham gia của cả hệ 

thống chính trị và toàn xã hội, với tổng kinh phí giai đoạn 2016 - 2019 từ ngân sách 

nhà nước hơn 1.211 tỷ đồng. Tỉnh đã ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai 

đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh chỉ đạo điều tra, rà soát, sửa đổi tiêu chí theo hướng 

cụ thể hóa, sát thực tế. Các địa phương tổ chức tiếp xúc, đối thoại hộ nghèo, cận 

nghèo để bổ sung, điều chỉnh các giải pháp phù hợp và thực hiện có kết quả việc giảm 

nghèo. Qua khảo sát tại các địa phương, hầu hết hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo được thụ hưởng đầy đủ những chính sách về đào tạo nghề và việc làm, hỗ trợ 

tiền điện, tặng nhà tình thương, tặng quà dịp lễ, Tết…; đồng thời, được tiếp cận các 

dịch vụ xã hội cơ bản như: vay vốn tín dụng tạo việc làm, vay vốn học tập của học 

sinh, sinh viên, được cấp thẻ bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe, miễn giảm học phí, 

trợ giúp pháp lý…  

Nhìn chung, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả và thiết 

thực, giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, 

vươn lên thoát nghèo. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,31% (trong đó, hộ 

nghèo bảo trợ xã hội là 0,66%), tỷ lệ hộ cận nghèo là 1% và Bình Dương không còn 

hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương.  

Đối với chính sách dân tộc, trên địa bàn tỉnh hiện có 24 dân tộc(9), Chính quyền 

địa phương luôn quan tâm, chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn, thực hiện rà soát về mức sống, tình hình việc làm, nhà ở, đất sản xuất,.... để hỗ 

trợ bằng nhiều hình thức như: đào tạo, giới thiệu việc làm, gặp gỡ, động viên, thăm 

tặng quà vào các dịp lễ, Tết; hỗ trợ các nguồn vốn vay, hỗ trợ đất sản xuất theo quy 

định(10). Các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng đầy đủ, 

được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn 

hoá, lễ hội dân tộc được quan tâm... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

2. Về thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm 

thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) cho các đối tượng  

UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU của Tỉnh ủy thực hiện 

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 

- 2020". Hàng năm, ngành BHXH xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, 

phổ biến về tầm quan trọng, trách nhiệm và quyền lợi của người dân trong thực hiện 

các chính sách, pháp luật về bảo hiểm; tăng cường vận động người dân tham gia các 

loại hình bảo hiểm, qua đó nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT, 

BHTN từng bước được nâng lên, đối tượng tham gia ngày càng tăng(11). Công tác 

chi trả lương hưu và các chế độ BHXH kịp thời, bảo đảm an toàn. 

                                           
(9) Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 2,3% dân số của Tỉnh (6.694/290.652 hộ), trong đó dân tộc Hoa, Khơme chiếm 

đa số. 
(10) Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 
(11) Năm 2016, số người tham gia BHXH bắt buộc là 860.354 (tỷ lệ 68,5%); BHXH tự nguyện: 1.282 người; cuối 

năm 2019, tham gia BHXH bắt buộc là 1.001.247 người (tỷ lệ 90,8%/số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt 

buộc); tham gia BHXH tự nguyện là 4.042 người. 
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Công tác cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách, trẻ em dưới 06 tuổi, hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội được rà roát, bổ 

sung hàng năm đầy đủ, đúng đối tượng theo quy định. Tỉnh còn hỗ trợ cho một số 

đối tượng từ nguồn kết dư quỹ khám, chữa bệnh BHYT của Tỉnh12. Đến cuối năm 

2019, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89% dân số (chỉ tiêu của Trung ương giao là 87,5%).  

Về BHTN, ngành BHXH thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công 

nghệ thông tin, phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo đảm chi trả kịp thời qua 

thẻ ATM cho người lao động. Số lượng lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 

tăng từ 6 - 8%/năm, chủ yếu là lao động phổ thông.  

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương tổ chức 

hướng dẫn, tuyên truyền, công khai các thông tin liên quan bảo hiểm nông nghiệp 

(BHNN) tại các xã có chăn nuôi trâu, bò và thực hiện hỗ trợ người chăn nuôi có nhu 

cầu tham gia BHNN, nhưng việc tham gia còn rất hạn chế.   

Nhìn chung, việc giải quyết chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN được 

thực hiện kịp thời, đúng quy định; chuyển đổi phương thức quản lý sang hiện đại, đổi 

mới theo hướng phục vụ, đẩy mạnh giao dịch điện tử, tăng cường sử dụng các dịch vụ 

công ích, bảo đảm quyền lợi cho người lao động và nhân dân.  

3. Về thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ đột xuất 

Những năm qua, việc thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã 

hội (BTXH) theo quy định của Trung ương và địa phương khá đầy đủ và kịp thời. Mức 

chuẩn trợ cấp xã hội và các chế độ trợ cấp thường xuyên, đột xuất, hỗ trợ về chi phí khám 

chữa bệnh, mai táng... cho các đối tượng BTXH của Tỉnh luôn cao hơn mức quy định 

của Trung ương(13). Ngoài ra, công tác xã hội hóa các nguồn lực được vận động thực 

hiện hiệu quả, bảo đảm các đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, những 

trường hợp gặp rủi ro, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn… được quan tâm, chăm lo chu đáo. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 113.220 đối tượng đang hưởng trợ cấp thường xuyên. 

UBND tỉnh và các cấp, ngành chức năng luôn bảo đảm kinh phí, thời gian hỗ trợ và 

cấp miễn phí thẻ BHYT cho các đối tượng; tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng 

tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh,.... hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên, trợ cấp 

khó khăn đột xuất(14). Hàng năm Tỉnh vận động thực hiện hỗ trợ đột xuất cho khoảng 

60.000 đối tượng nhân dịp Tết cổ truyền. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 12 cơ sở BTXH đang nuôi dưỡng hơn 1.000 đối tượng. 

Cơ sở vật chất tại các cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng tương đối khang trang, có 

phân chia các khu vực phù hợp với từng nhóm đối tượng; công tác chăm sóc cho các 

đối tượng cơ bản được bảo đảm. Đội ngũ quản lý, nhân viên, người lao động trong các 

cơ sở được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình, trách nhiệm. Tỉnh đã ban hành  

chính sách hỗ trợ cho đội ngũ công tác trong các cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ, nhân 

viên và người lao động yên tâm thực hiện nhiệm vụ. 

                                           
(12) Cuối năm 2019: có 219.867 người được cấp BHYT miễn phí. Từ năm 2017-2019, UBND tỉnh hỗ trợ thêm từ nguồn 

kết dư quỹ khám, chữa bệnh BHYT của Tỉnh hơn 302 tỷ 654 triệu đồng cho 04 nhóm đối tượng tham gia BHYT. 
(13) Trung ương quy định là 270.000 đồng, Tỉnh nâng lên mức 340.000 đồng/người/tháng. 
(14) Kinh phí trợ cấp thường xuyên 602,35 tỷ đồng, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 246 đối tượng với 327,2 tỷ đồng. 
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Công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em, người khuyết tật(15), người cao 

tuổi đạt được kết quả tích cực, duy trì thực hiện tiêm chủng mở rộng cho trẻ em 

dưới 01 tuổi hàng năm đạt kế hoạch; khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 06 

tuổi,... Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em được hưởng các quyền lợi theo 

quy định của pháp luật; tổ chức “Tháng hành động Vì trẻ em”, diễn đàn trẻ em, các 

hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu; trao học bổng, hỗ trợ máy 

tính, đồ dùng học tập, chăm sóc sức khỏe, phẫu thuật tim, phẫu thuật hở hàm ếch 

miễn phí; xây dựng sân chơi, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em. 

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người khuyết tật, người cao tuổi, 

trong đó có công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật. Vận động 

và tổ chức các đợt thăm, tặng quà cho người cao tuổi nhân ngày Quốc tế người cao 

tuổi; chăm lo, hỗ trợ về mọi mặt, từng bước cải thiện đời sống cho các đối tượng có 

hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm ASXH. 

4. Về thực hiện chính sách đối với các dịch vụ xã hội cơ bản  

a) Về giáo dục - đào tạo 

Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, với hệ 

thống trường lớp, trang thiết bị các cấp học được quan tâm đầu tư, ngày càng có 

nhiều trường được lầu hóa và đạt chuẩn(16), đáp ứng việc tăng trung bình khoảng 

30.000 học sinh/năm. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn và 

trên chuẩn tăng(17); chất lượng giảng dạy và học tập ở các cấp học được nâng lên, 

chất lượng tốt nghiệp THCS, THPT tăng hàng năm(18). Tỷ lệ trẻ em đến trường 

đúng độ tuổi ở mầm non đạt khoảng 88-98%, tiểu học đạt 100%, tỷ lệ học sinh bỏ 

học giảm(19); tỷ lệ người dân biết chữ từ 15 tuổi trở lên đạt trên 96%, phổ cập giáo 

dục TH, THCS được duy trì(20). 

Những chính sách của ngành giáo dục - đào tạo được triển khai thực hiện kịp 

thời. Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện 

thuận lợi và động viên, khuyến khích các em vượt khó vươn lên trong học tập, động 

viên giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động của ngành an tâm công tác. UBND 

tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giữ ổn định mức học phí cho học sinh 

phổ thông trên đia bàn tỉnh từ năm học 2017 -2018 đến năm học 2020 - 2021.  

                                           
(15) Tổng số trẻ em từ 0 - dưới 16 tuổi là: 478.026, trong đó: nam: 263.901, nữ: 214.125; số trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt được chăm sóc là: 14.892 lượt. Tổng số người khuyết tật là: 10.612 người (số liệu cuối 2019). 
(16) Cuối năm 2019 có 72,6% trường công lập đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ trường công lập được lầu hóa đạt 79,63%. 
(17) Giáo viên đạt chuẩn năm học 2018-2019: MN: 47,83%, TH: 90,86%, THCS: 75,12%, THPT: 15,65%. 
(18) Năm học 2018-2019: học sinh hoàn thành chương trình TH đạt 99,95%, Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 95,95%, 

THPT đạt 95,17% (trong đó khối THPT đạt 98,65%, khối GDTX đạt 74,77%); kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc 

gia đạt 29 giải/54 học sinh dự thi và lần đầu tiên có 01 học sinh đạt giải nhất.  

Năm học 2015-2016: hoàn thành chương trình tiểu học 97,9%, tốt nghiệp THCS: 95,64%, THPT: 86,2% (THPT: 

94,16%, GDTX: 44,44%); năm học 2016-2017: đạt 15 giải/54 học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia. 
(19) Năm học 2015-2016 là 0,7%, năm học 2018-2019 là 0,55%. 
(20) Cấp huyện có 9/9 đơn vị đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 3 (trong đó, 89 đơn vị cấp xã đạt chuẩn PCGDTH 

mức độ 3 và 2 đơn vị đạt chuẩn PCGDTH mức độ 2). Phổ cập THCS: 1/9 địa phương đạt mức độ 1; 6/9 đạt mức độ 

2; 2/9 đạt mức độ 3. 
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UBND tỉnh đã chỉ đạo, thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là giáo 

dục mầm non(21), góp phần giải quyết rất lớn nhu cầu học tập của con, em người lao 

động đến Bình Dương.  

b) Về y tế 

Hệ thống y tế công lập từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và hoàn thiện22, chất 

lượng khám, chữa bệnh ngày càng cải thiện nhờ sự đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo cán bộ chuyên khoa và cải tiến quy trình, 

thủ tục khám, chữa bệnh; đáp ứng cơ bản nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân 

và từng bước điều trị kỹ thuật cao. Đến nay, 100% trạm y tế có bác sĩ, nữ hộ sinh 

hoặc y sĩ sản nhi; 586/586 khu phố, ấp có nhân viên y tế phục vụ; 91/91 xã, phường, 

thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế; có 78/91 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã 

Tiên tiến về y dược cổ truyền. Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân là 7,46 và tỷ lệ giường bệnh/vạn 

dân: 22,3(23); tỷ lệ tử vong trẻ em <1 tuổi, tỷ lệ trẻ em <5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp 

còi ngày càng giảm24. Công tác y tế dự phòng được quan tâm và nâng cao hiệu quả 

hoạt động. Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa lĩnh vực y tế được đẩy mạnh, đáp ứng 

yêu cầu khám, chữa bệnh của người dân, trong đó có các dịch vụ chất lượng cao(25).  

Ngành Y tế đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong lộ trình thực hiện BHYT toàn 

dân; vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế thực hiện khám, chữa bệnh 

BHYT(26); đặc biệt là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng BTXH, 

trẻ em,… tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.   

c) Về nhà ở và điều kiện môi trường sống  

Tỉnh đã triển khai Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở với nhiều loại hình: 

Phát triển nhà ở theo dự án (nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư), nhà 

ở do người dân tự xây dựng trong các khu dân cư hiện hữu, khu đô thị mới, khu vực 

nông thôn(27)…  

Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người của tỉnh đến cuối năm 2019 cao hơn 

diện tích nhà ở bình quân đầu người cả nước(28) và cơ bản đáp ứng nhu cầu nhà ở 

của người dân. Đến cuối năm 2019, tỉnh đã thu hút đầu tư xây dựng khoảng 1,3 triệu 

m2 sàn nhà ở xã hội(29) (đạt khoảng 65% chương trình phát triển nhà ở của tỉnh) dành 

                                           
(21) Số lượng trường MN NCL chiếm 66,78%. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND chi hỗ 

trợ trang bị CSVC cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp từ năm 2018 - 2020. 
(22) Y tế công lập: có 03 BV tuyến tỉnh, 09 TTYT cấp huyện, 19 phòng khám đa khoa khu vực, 91 trạm y tế. Đang 

xây dựng BVĐK 1.500 giường; 02 BV chuyên khoa Lao và Thần Kinh. BV Cao su Dầu Tiếng, BV Quân y, 02 bệnh 

xá quân đội và công an. 
(23) Năm 2016: tỷ lệ bác sỹ/vạn dân là 6,9; tỷ lệ giường bệnh/vạn dân là 22,9 (do cách tính khác hiện tại). 
(24) Tỷ lệ tử vong trẻ em <1 tuổi năm 2016 là 2,15%o, năm 2019 là 0,97%o. Tỷ lệ trẻ em <5 tuổi suy dinh dưỡng 

thể thấp còi năm 2016 là 21,3%, năm 2019 là 20,4%. 
(25) Cơ sở y tế NCL: 878 cơ sở, trong đó: 14 BV tư nhân (có 03 BV quốc tế), 52 Phòng khám ĐK, Phòng khám 

chuyên khoa và cơ sở dịch vụ y tế: 812 cơ sở. 
(26) Tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: Cơ sở y tế nhà nước: 105; Cơ sở y tế tư nhân: 54. 
(27) Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (QĐ số 4290/QĐ-UBND, QĐ số 

721/QĐ-UBND, QĐ số 3295/QĐ-UBND, QĐ số 849/QĐ-UBND. 
(28) Năm 2019: đạt 28,9m2/người, cả nước đạt 23,2m2/người. Chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở năm 2016 đạt 25m2/người, 

đến năm 2020 là 30m2/người.  
(29) Toàn tỉnh có 86 dự án nhà ở xã hội (trong đó, 43 dự án do Tổng công ty Becamex IDC đầu tư với tổng diện 

tích 3,1 triệu m2, gồm 70.000 căn).  
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cho các đối tượng là công nhân, người lao động, người có thu nhập thấp,... tạo điều 

kiện cho người lao động an cư lạc nghiệp. Các khu nhà ở công nhân do doanh nghiệp 

đầu tư(30), cùng với các khu nhà trọ tập trung ở những khu vực phát triển công 

nghiệp, dịch vụ…, đã giải quyết nhu cầu một phần về nhà ở cho lao động ngoài tỉnh 

đến sinh sống và làm việc. UBND tỉnh và các địa phương thường xuyên rà soát, 

thực hiện các chính sách về nhà ở cho các đối tượng theo quy định; vận động sửa 

chữa và xây nhà ở cho các đối tượng chính sách, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà 

tình thương cho gia đình hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, các địa phương chú 

trọng việc đầu tư các công trình, dự án chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị; nhiều 

công trình kiến trúc, mảng xanh, công viên được quan tâm đầu tư (thành phố Thủ 

Dầu Một, Thuận An, Dĩ An); việc trang trí đường phố, nhất là dịp cuối năm, ngày lễ 

lớn,…; việc vệ sinh đường phố, vệ sinh môi trường…, đã tạo không gian xanh, sạch, 

đẹp, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. 

d) Về cung cấp nước sạch 

Việc cấp nước cho đô thị(31), nông thôn thời gian qua đã đáp ứng nhu cầu sử 

dụng nước cho sinh hoạt, tưới tiêu, sản xuất công nghiệp,… Tỷ lệ người dân nông 

thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tỷ lệ người dân đô thị sử dụng nước 

sạch ngày càng tăng(32). Tỉnh thực hiện miễn thủy lợi phí (2016 - 2019 trên 15 tỷ 

đồng), hỗ trợ tiền sử dụng nước thông qua đơn giá bán nước (2016 - 2019 trên 92 

tỷ đồng) cho các hộ dân, giảm gánh nặng chi phí cho người dân nông thôn. 

đ) Hỗ trợ pháp lý và tiếp cận thông tin 

Chất lượng trợ giúp pháp lý và người sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí 

ngày càng tăng(33). Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã nâng cao nhận 

thức, chấp hành pháp luật của người dân và giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của 

người dân khi tham gia tố tụng. 

Hệ thống thông tin cơ sở đã truyền tải kịp thời những thông tin cần thiết đến 

từng khu phố, ấp. Nội dung thông tin phong phú, đa dạng, chú trọng những thông 

tin dành cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau trong xã hội, nhất là đối tượng chính 

sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động, các nhóm 

đối tượng yếu thế,… Qua đó, vừa cung cấp thông tin, vừa tạo sự chia sẻ, lan tỏa, 

vận động các nguồn lực cùng tham gia.  

Các cấp, các ngành đã tổ chức triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin 

(hiệu lực từ ngày 01/7/2018); tiếp tục củng cố, duy trì việc công khai thông tin theo 

quy định và từng bước tổ chức thực hiện việc hỗ trợ, cung cấp thông tin theo yêu 

cầu. Từ tháng 11/2019, UBND tỉnh tổ chức vận hành hệ thống đường dây nóng 

                                           
(30) Có khoảng 200 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, lao động 

với tổng diện tích 270.000 m2, 
(31) Nhà máy xử lý và thu gom nước thải tại: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An và thị xã Tân Uyên. 
(32) Dân cư NT sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,9% (năm 2016: 98,5%); trong đó, hộ dân sử dụng nước sạch đạt 

tiêu chuẩn quốc gia là 88%. Thành thị đạt 99,6% (năm 2016: đạt 99%). Hộ dân tộc thiểu số được sử dụng nước hợp 

vệ sinh và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100%. 
(33) Giai đoạn 2016-2019: Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh hỗ trợ pháp lý cho trên 2.300 người; trong đó tham 

gia tố tụng trên 470 vụ. 
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1022(34) để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và được xử 

lý trả lời; qua đó, mở rộng kênh tiếp cận thông tin cho người dân và tổ chức. Việc 

xây dựng chính quyền điện tử gắn với triển khai Đề án xây dựng Thành phố thông 

minh Bình Dương được quan tâm; tổ chức thực hiện bộ phận “một cửa hiện đại” cấp 

xã, cấp huyện, Trung tâm Hành chính công tỉnh và thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến(35), nhận, trả, kết quả qua bưu điện đã tạo nhiều thuận tiện cho người dân. 

e) Việc bố trí quỹ đất cho các công trình phục vụ ASXH, thiết chế văn hóa 

UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển sự 

nghiệp văn hóa thông tin tỉnh Bình Dương đến năm 2020; quy hoạch, bố trí quỹ đất, 

nguồn vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa các thiết chế văn hóa - thể thao, bảo đảm phục 

vụ nhu cầu văn hóa tinh thần cho nhân dân gắn với xây dựng nông thôn mới (100% 

xã có nhà văn hóa và khu thể thao xã, nhà văn hóa và khu thể thao ấp), nhất là các 

khu vui chơi, giải trí dành riêng cho công nhân, lao động. Tỉnh thực hiện nguồn vốn 

đối ứng đưa Trung tâm Văn hóa lao động, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và 

lao động trẻ tỉnh vào hoạt động…. tạo điều kiện cho công nhân, lao động yên tâm gắn 

bó lâu dài với Bình Dương. Các khu công nghiệp, các tổ chức, cá nhân cũng đầu tư 

kinh phí lớn để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho công nhân tập luyện, 

sinh hoạt vui chơi, giải trí (36).  

5. Kết quả thực hiện chính sách đối với người có công 

Thực hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, các cấp, 

các ngành, các địa phương luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm lo cuộc sống 

cho người có công. Các chính sách cho người có công được bảo đảm thực hiện đúng, 

đủ và kịp thời; đối tượng thụ hưởng được mở rộng và mức hỗ trợ cao hơn quy định 

Trung ương, góp phần cải thiện đời sống gia đình người có công bằng hoặc tốt hơn 

mức sống trung bình của người dân nơi cư trú về vật chất lẫn tinh thần. Toàn tỉnh 

hiện có 64.000 người được công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người có công(37); 

trong đó, có 8.049 đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng với số tiền trên 14,5 tỷ đồng.  

Tỉnh đã rà soát, xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, đến nay không còn gia 

đình người có công khó khăn về nhà ở(38); trao tặng 154 sổ tiết kiệm (với tổng số tiền 

188 triệu đồng); thăm hỏi, tặng quà nhân ngày Thương binh liệt sỹ, dịp lễ, Tết(39) và 

thực hiện tốt các chế độ chăm sóc sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh 

hình, cấp BHYT và các chế độ khác theo quy định. 

6. Công tác phối hợp, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành 

viên, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện ASXH 

                                           
(34) Trung tâm hoạt động 24 giờ/ngày và 7 ngày trong tuần để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân 

qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử, các ứng dụng trên Internet. 

(35) Tỉnh đang triển khai 2.215 dịch vụ công trực tuyến, trong đó mức độ 2 là 1.124 thủ tục hành chính; mức độ 3 

là 614 TTHC và mức độ 4 là 190 TTHC. 
(36) Trung tâm Văn hóa, Trung tâm thể thao cộng đồng, Nhà thi đấu đa năng, hồ bơi, sân bóng đá, bóng chuyền,…  
(37) Trong đó, Mẹ Việt Nam anh hùng là 2.112 người, còn sống 53 mẹ và được phụng dưỡng hàng tháng trên 1 triệu đồng/mẹ. 
(38) Từ năm 2016 - 2019, có 466 căn nhà được xây dựng, sửa chữa (xây dựng mới 72 căn nhà và sửa chữa 394 căn 

nhà) với số tiền 22,92 tỷ đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương là 9,44 tỷ đồng; Ngân sách địa phương là 5,256 tỷ 

đồng; kinh phí huy động là 8,23 tỷ đồng). 
(39) Từ năm 2016 - 2019 đã chi hơn 402 tỷ đồng cho hơn 515 ngàn lượt người có công. 



10 

 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội đã 

phát huy vai trò to lớn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về ASXH; nhất là 

việc tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên chấp hành 

pháp luật và hỗ trợ đoàn viên, hội viên qua các Quỹ cho vay, Quỹ hỗ trợ (40); tham gia 

là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh 

địa phương và vận động các nguồn lực xã hội cùng chăm lo cho hội viên(41). Bên cạnh 

đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội phát 

huy vai trò trong giám sát việc triển khai, thực hiện các chính sách, pháp luật về 

ASXH, tham gia phản biện xã hội đối với việc xây dựng chính sách của địa phương. 

Thông qua các chương trình, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành 

viên, các tổ chức chính trị - xã hội, đã lan tỏa đến người thân trong gia đình đoàn 

viên, hội viên, giúp cho các đối tượng khó khăn tiếp cận với những nguồn hỗ trợ và 

chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn công tác bảo đảm ASXH.  

7. Kết quả huy động các nguồn lực xã hội   

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực 

hiện bảo đảm ASXH. Hàng năm, dự toán kinh phí bố trí chi ngân sách địa phương lĩnh 

vực ASXH trên 5.000 tỷ đồng(42) (bao gồm cả vốn đầu tư xây dựng cơ bản). 

Các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm huy động các nguồn lực từ doanh 

nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân,… cùng chính quyền chăm lo đời 

sống người dân khó khăn. Thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, 

thể thao, cấp, thoát nước, môi trường,… góp phần tạo cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ 

thuật, dịch vụ xã hội cơ bản phục vụ đời sống, sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức 

khỏe, rèn luyện thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí,… cho người dân; Chính quyền 

địa phương và các ngành đã rà soát, phân bổ hợp lý các nguồn vận động qua các 

hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tặng học bổng, xây dựng, sửa chữa nhà cho các đối 

tượng. (Phụ lục 2, Phụ lục 3) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về thành tựu và nguyên nhân 

a) Về thành tựu 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Tỉnh đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

chính sách ASXH khá tốt, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là trong lĩnh 

vực ưu đãi người có công, hỗ trợ đối tượng yếu thế, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đời 

sống vật chất, tinh thần của người có công, người nghèo đã được cải thiện đáng kể. 

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được các địa phương quan tâm 

                                           
(40) Quỹ Vì người nghèo; Quỹ Cứu trợ; Quỹ hỗ trợ thanh niên; Quỹ hỗ trợ công nhân khó khăn; Quỹ CEP; Quỹ 

xoay vòng vốn của Hội Cựu chiến binh; Chương trình Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo; các Quỹ, Giải thưởng trao 

học bổng cho học sinh, sinh viên,… 
(41) Xây dựng mới và sửa chữa 477 căn nhà Đại đoàn kêt; giúp người nghèo khám chữa bệnh, tặng học bổng cho 

học sinh nghèo học giỏi,... với số tiền gần 55 tỷ đồng. 
(42) Dự toán Kinh phí chi thực hiện chính sách ASXH 2016 - 2020 là hơn 28.067 tỷ đồng (bao gồm cả vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản), cụ thể: Năm 2016: 4.941 tỷ đồng; Năm 2017: 5.131 tỷ đồng; Năm 2018: 5.257 tỷ đồng; Năm 2019: 

ước thực hiện 6.075 tỷ đồng; Năm 2020: 6.663 tỷ đồng (số liệu chưa bao gồm kinh phí của BHXH). 
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triển khai thực hiện, góp phần tăng cơ hội có việc làm, bảo đảm thu nhập và cải 

thiện cuộc sống cho người dân. Công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, các chương trình, 

dự án, mô hình giảm nghèo được nhân rộng giúp cho người dân có điều kiện thoát 

nghèo, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. 

Chính sách trợ giúp xã hội, nhất là trợ giúp các đối tượng BTXH thực hiện khá 

tốt, trong đó quan tâm đối tượng người khuyết tật, người cao tuổi; phong trào “đền 

ơn đáp nghĩa” được triển khai sâu rộng, chính sách ưu đãi người có công được quan 

tâm tổ chức thực hiện bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. 

Việc thực hiện và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN từng bước hiện 

đại hóa, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và thời gian đã 

tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp trên địa bàn được tăng cường, bảo 

đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

Việc đầu tư cơ sở vật chất và thực hiện chính sách, pháp luật về các dịch vụ xã 

hội được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả quan 

trọng; chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng nâng lên, từng bước đáp ứng nhu cầu 

của người dân, cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ở tuyến cơ sở, bảo đảm 

bố trí đội ngũ y, bác sĩ có năng lực trình độ; mở rộng đối tượng tham gia BHYT, tỷ 

lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân cơ bản đạt kế hoạch. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn tiếp tục được quan tâm bảo vệ, chăm sóc. Chất lượng giáo dục, đào tạo 

được nâng lên, công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở 

được duy trì, thực hiện tốt Đề án phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Công tác bảo đảm 

nước sạch, vệ sinh môi trường được chú trọng, cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân. 

Công tác hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin được thực hiện bằng nhiều hình thức, 

củng cố và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở; thực hiện xây dựng các thiết chế 

văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí,… góp phần cải thiện và 

nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. 

Việc huy động các nguồn lực thực hiện ASXH từ ngân sách nhà nước kết hợp 

với nguồn lực xã hội hóa được sử dụng hiệu quả, kịp thời và đúng mục tiêu, góp 

phần tích cực trong giảm nghèo, bảo đảm ASXH, phát triển kinh tế - xã hội, củng 

cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền.  

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành 

của UBND tỉnh, sự tích cực triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, đoàn thể, 

sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong 

việc huy động các nguồn lực thực hiện ASXH, góp phần quan trọng vào sự phát 

triển kinh tế - xã hội của Tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Các mục tiêu, chỉ tiêu về 

ASXH cơ bản hoàn thành và vượt so với Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 

của Chính phủ về Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 (sau 

đây gọi tắt là Nghị quyết 70/NQ-CP). 
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b) Nguyên nhân 

Các chính sách, pháp luật về ASXH luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền 

các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã 

hội, vừa tạo động lực tăng trưởng kinh tế vừa bảo đảm thực hiện công bằng xã hội. 

Việc tăng trưởng nhanh về kinh tế đã giúp cho Tỉnh có điều kiện thuận lợi thực 

hiện ngày càng tốt hơn các chính sách ASXH. Trong triển khai thực hiện các chính 

sách pháp luật về ASXH, các cấp, các ngành, các đoàn thể đã phát huy truyền thống, 

đạo lý tốt đẹp của dân tộc, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng 

doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân vào cuộc, tạo sức mạnh tổng hợp để xây 

dựng hệ thống chính sách ASXH hiệu quả.  

Hệ thống chính sách ASXH quốc gia ngày càng đồng bộ và hoàn thiện với diện 

bao phủ không ngừng được mở rộng, đặc biệt là các chính sách đặc thù của Tỉnh 

được bổ sung kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển và khả năng cân đối ngân 

sách của địa phương, tạo điều kiện mở rộng quyền được hưởng và nâng mức hưởng 

các chế độ ưu đãi xã hội, phúc lợi xã hội và ASXH cho người dân.  

2. Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân 

a) Những hạn chế, bất cập 

- Trong công tác chỉ đạo, điều hành: Tỉnh chưa xây dựng kế hoạch cụ thể hóa 

Nghị quyết số 70/NQ-CP về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, 

dẫn đến quá trình triển khai, thực hiện tại một số sở, ban, ngành và địa phương còn lúng 

túng, thiếu đồng bộ. Một số chính sách ban hành thời gian dài cần rà soát điều chỉnh cho 

phù hợp tình hình phát triển của tỉnh. 

- Về công tác tuyên truyền: Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về 

ASXH chưa thực sự hiệu quả. Một số địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức, 

viên chức còn xem chính sách ASXH là công tác cứu trợ xã hội, giảm nghèo và thực 

hiện chính sách ưu đãi người có công, do đó chưa có kế hoạch xây dựng và phát triển 

hệ thống ASXH hiệu quả; đặc biệt trụ cột chính của hệ thống ASXH là phát triển 

mạng lưới BHXH, BHYT, BHTN,… còn hạn chế, nhất là đối với khu vực lao động 

phi chính thức. Nhiều đối tượng đang hưởng chính sách nhưng chưa hiểu rõ chế độ, 

chính sách được thụ hưởng; đa số người dân chưa tích cực, chủ động tự giác tham gia 

các hình thức bảo hiểm, nhất là BHXH tự nguyện, nhằm hạn chế khó khăn khi cuộc 

sống gặp bất trắc.  

- Về công tác đào tạo nghề: Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có văn bằng - 

chứng chỉ còn thấp; chất lượng đào tạo nghề của các cơ sở dạy nghề chưa đáp ứng 

yêu cầu của thị trường lao động, nhất là về kỹ năng thực hành. Chất lượng đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn chưa cao, các lớp đào tạo nghề lao động nông thôn số 

lượng học viên ngày càng ít, không đủ điều kiện mở lớp do khó khăn trong đào tạo 

nghề gắn với tạo việc làm phù hợp.  

- Công tác giảm nghèo: Kết quả công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững, mô 

hình sinh kế chưa được quan tâm đúng mức. Một số chính sách giảm nghèo mang 

tính hỗ trợ bao cấp, hoặc ít gắn với nâng cao trách nhiệm và năng lực nội sinh để thoát 
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nghèo bền vững. Việc điều tra, xác nhận tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều ở nhiều địa phương còn lúng túng và thiếu chính xác. Chương 

trình cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thực hiện còn 

hạn chế so với nhu cầu thực tế nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp.  

- Về bảo hiểm xã hội: Các chỉ tiêu về BHXH, BHTN chưa đạt mục tiêu đề ra. 

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn thấp; tình hình người lao động hưởng chế 

độ BHXH một lần ngày càng tăng, gây áp lực đối với chính sách ASXH. Việc nợ 

đọng và trốn đóng BHXH, BHTN của các doanh nghiệp đối với người lao động ngày 

càng tăng, nhưng việc xử lý vi phạm pháp luật còn hạn chế. 

- Về bảo hiểm y tế: Tỷ lệ bao phủ BHYT tuy đạt kế hoạch hàng năm nhưng tăng 

chậm, chưa bền vững, chưa tăng kịp với tỷ lệ tăng dân số cơ học. Do đó, tỷ lệ bao phủ 

BHYT toàn dân trong thời gian tới khó đạt mục tiêu; bên cạnh đó, nhiều đối tượng 

chưa thực sự nắm được các quyền lợi bảo hiểm đã tham gia; cơ chế quản lý, thủ tục 

hành chính trong khám chữa bệnh BHYT; quy định về đấu thầu thuốc và vật tư y tế 

gây khó khăn trong cung ứng phục vụ kịp thời cho người dân. 

- Việc huy động các nguồn lực: Công tác xã hội hóa còn hạn chế, gặp nhiều khó 

khăn về cơ chế, chính sách để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào 

lĩnh vực dịch vụ xã hội cơ bản như: giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao, nhà ở xã 

hội,....  

- Về nguồn nhân lực: Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người phụ 

trách hoạt động lĩnh vực an sinh xã hội còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ và 

trách nhiệm đảm đương nhiệm vụ. Đề án phát triển nghề công tác xã hội thực hiện 

còn hạn chế. 

b) Nguyên nhân  

- Nguyên nhân khách quan: 

Hệ thống văn bản pháp luật có lĩnh vực chưa đồng bộ, gây khó khăn trong tổ 

chức thực hiện. Một số quy định trong việc xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT còn chồng chéo(43), chưa nhất quán. 

Cơ chế quản lý thực hiện khám chữa bệnh BHYT còn nhiều bất cập; quy định về 

đấu thầu thuốc và vật tư y tế gây khó khăn trong việc đáp ứng kịp thời công tác 

chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong điều kiện dân số tăng cơ học và tình hình dịch 

bệnh diễn biến phức tạp. 

Bên cạnh đó, cơ chế quản lý thông qua việc ban hành các chính sách pháp luật 

của Nhà nước còn bất cập, mang tính bình quân, nhất là việc quản lý theo hộ khẩu 

gây khó khăn cho việc tiếp cận các nguồn vốn và các dịch vụ xã hội cơ bản đối với 

lao động từ nơi khác đến Bình Dương và lao động khu vực phi chính thức.  

Là tỉnh có tốc độ tăng dân số cơ học cao, Bình Dương cũng gặp khó khăn trong 

việc tổ chức thực hiện các chính sách ASXH. 

                                           
(43) Chậm đóng BHXH theo Nghị định số 28/2020/NĐ-CP và trốn đóng theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP của 

Hội đồng thẩm phán nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 về tội 

gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ luật Hình sự. 
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- Nguyên nhân chủ quan: 

Mặc dù trong từng lĩnh vực, từng ngành đều có kế hoạch thực hiện chính sách, 

pháp luật về ASXH, tuy nhiên UBND tỉnh chưa ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP.  

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cơ quan, đơn vị có 

những mặt chưa theo kịp tình hình thực tiễn. Đội ngũ làm công tác ASXH còn hạn 

chế về chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên thay đổi dẫn đến tình trạng cập nhật 

thông tin không liên tục, thực hiện nhiệm vụ một cách máy móc, gây phiền hà cho 

đối tượng hưởng chính sách.  

Tỉnh chậm xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh theo quy định để làm cơ sở đào tạo và cung ứng nguồn lao động có 

chất lượng, có trình độ, đặc biệt là có tay nghề cao đáp ứng thị trường lao động trong 

xu thế hội nhập sâu rộng.  

Những tiêu chí để xác định hộ nghèo theo đa chiều vẫn còn bất cập, mang tính 

hình thức, thường quan tâm hộ nghèo theo chiều thu nhập, chưa phân loại, đánh giá 

các chiều nghèo khác để có giải pháp phù hợp. Một số chính sách giảm nghèo chủ 

yếu hỗ trợ tiền và hiện vật, gây tâm lý ỷ lại, thiếu các điều kiện khuyến khích đối 

tượng vươn lên thoát nghèo; một số mô hình sinh kế hạn chế, thiếu tính bền vững, 

nhất là ở khu vực đô thị.  

Người dân chưa thực sự quan tâm, chưa tin tưởng và chưa am hiểu lợi ích của 

BHYT nên tỷ lệ tham gia có tăng nhưng không bền vững. Đặc biệt, thời gian gần 

đây, tình trạng các bệnh viện trên địa bàn Tỉnh thiếu thuốc, vật tư y tế gây khó khăn 

đối với bệnh nhân đến khám, chữa bệnh BHYT. 

IV. KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát những quy định liên quan đến chính sách ASXH 

không còn phù hợp hoặc sắp kết thúc giai đoạn thực hiện, sớm ban hành các quy 

định mới phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể: 

a) Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; 

b) Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

c) Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 

đến năm học 2020 - 2021; 

d) Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; 

đ) Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020. 
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e) Chỉ đạo khẩn trương thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy 

tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020. 

2. Đối với UBND tỉnh 

a) Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về một 

số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; kết quả thực hiện các Quy hoạch 

ngành đến năm 2020; đồng thời, xây dựng các Đề án, kế hoạch phát triển các dịch vụ 

xã hội cơ bản đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, tiếp cận thông tin truyền thông giai đoạn 

2021 - 2026, dự báo đến năm 2030, gắn với chính sách an sinh xã hội để làm cơ sở 

triển khai thực hiện trong thời gian tới.  

b) Xây dựng kịch bản các tình huống dịch bệnh covid-19 thời gian tới để có các 

giải pháp phòng, chống hiệu quả, không để bị động bất ngờ; đồng thời, có kế hoạch 

thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ rủi ro và bảo đảm ASXH cho người dân.  

c) Chỉ đạo tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức; 

tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết, chính sách, pháp luật 

về ASXH để các cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận 

thức sâu sắc, đầy đủ vấn đề ASXH và thực hiện có hiệu quả.  

d) Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh theo Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp. Chỉ đạo 

triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng 

suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới gắn với tiêu chí 

xây dựng nông mới theo chuẩn nâng cao. 

đ) Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định 

chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời rà soát tiêu chí hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và trình HĐND tỉnh ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 

mới giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình cho vay 

mua nhà ở xã hội cho đối tượng theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

e) Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 

23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách 

chính sách bảo hiểm xã hội. Đưa các chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và cả 

giai đoạn 2021 - 2026; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi chính sách bảo hiểm.  

g) Tăng cường các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. 

h) Tiếp tục rà soát các chính sách hỗ trợ của Tỉnh cho các đối tượng yếu thế phù 

hợp với các quy định của pháp luật và điều kiện phát triển của địa phương. 

i) Chỉ đạo tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các chính sách của Tỉnh về xã 

hội hóa, đồng thời rà soát, tháo gỡ khó khăn và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với 
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tình hình thực tế, nhằm kêu gọi tổ chức, các nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển 

mạnh mẽ vào lĩnh vực dịch vụ xã hội cơ bản.  

k) Chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và 

bố trí đội ngũ phụ trách hoạt động lĩnh vực ASXH phải đáp ứng về bản lĩnh chính trị, trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ và trách nhiệm đảm đương nhiệm vụ có hiệu quả trong giai 

đoạn mới; tiếp tục thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020. 

l) Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu kiến nghị của các địa phương, đơn vị; chỉ 

đạo các cấp, các ngành và địa phương khắc phục những hạn chế mà Đoàn giám sát 

đã chỉ ra trong báo cáo; tiếp tục kiến nghị các cơ quan Trung ương theo thẩm quyền 

và chỉ đạo giải quyết những kiến nghị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh (phụ lục 4). 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tỉnh 

a) Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tốt các phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với “Xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”. 

b) Tăng cường công tác giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về an 

sinh xã hội; chủ động, tích cực tham gia đóng góp phản biện các chính sách an sinh 

xã hội trên địa bàn. 

c) Động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các chính sách an sinh xã 

hội, nhất là tham gia các hình thức bảo hiểm; rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, giới 

thiệu việc làm, giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Đặc biệt, các đoàn thể 

cần vận động đoàn viên, hội viên tích cực làm nòng cốt, thực hiện chính sách đền 

ơn đáp nghĩa với gia đình chính sách và hỗ trợ gia đình yếu thế, khó khăn. 

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật về an 

sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương của Đoàn giám sát 

HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Thành viên Đoàn giám sát; 

- Đơn vị chịu sự giám sát 

- Lãnh đạo VP. HĐND tỉnh; 

- Tổ thư ký; 

- Phòng TH (3), HC-TC-QT; 

- Lưu: VT, Ngh. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH 

Nguyễn Thị Kim Oanh 
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